	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 439/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29 tháng 02 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách các khách hàng quan trọng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12  năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện;

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 – 2010;

Xét Tờ trình số 206/TTr-SCN-ĐLSL ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Sở Công nghiệp và Điện lực Sơn La, về việc đề nghị phê duyệt danh sách các khách hàng quan trọng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các khách hàng quan trọng ( không phải hạn chế hoặc chi giảm mức sử dụng khi thiếu nguồn điện).

(Có danh sách khách hàng quan trọng kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.

1. Giao điện lực Sơn La căn cứ vào thực trạng kỹ thuật của hệ thống lưới, nguồn điện, công suất được phân bổ tổ chức thực hiện cấp điện theo phương án danh sách khách hàng quan trọng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Giao Sở Công nghiệp phối hợp với Điện lực Sơn La thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 và Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND-UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Công báo – VPUBND tỉnh;

- Lưu VT,M(01), 60 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG QUAN TRỌNG

(Kèm theo Quyết đính số 439/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	Stt
	Khách hàng
	P sử dụng (KW)
	TBA

cấp điện
	Đường dây cấp điện

	
	
	B. thường
	Cao điểm
	Thấp điểm
	K/h không lắp 3 giá
	
	

	
	Toàn tinh
	10,353
	6,888
	9,733
	3,136
	
	

	I
	Thị xã Sơn La
	2,308
	1,326
	2,908
	704
	E17.2
	

	1
	Tỉnh uỷ
	
	
	
	90
	35/0,4kv
	Lộ 376

	2
	Uỷ ban nhân dân tỉnh
	
	
	
	70
	35/0,4kv
	Lộ 376

	3
	Thị uỷ -UBND thị xã
	
	
	
	100
	35/0,4kv
	Lộ 376

	4
	Công an tỉnh
	
	
	
	100
	35/0,4kv
	Lộ 376

	5
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	
	
	
	80
	35/0,4kv
	Lộ 376

	6
	Đài PT và TH tỉnh
	
	
	
	70
	35/0,4kv
	Lộ 376

	7
	Công an thị, Thị đội
	
	
	
	60
	35/0,4kv
	Lộ 376

	8
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	
	
	
	100
	35/0,4kv
	Lộ 376

	9
	Báo Sơn La
	
	
	
	34
	35/0,4kv
	Lộ 376

	10
	Bưu điện tỉnh
	100
	80
	100
	
	35/0,4kv
	Lộ 376

	11
	Nhà máy nước
	245
	239
	254
	
	35/0,4kv
	Lộ 376

	12
	Nhà máy xi măng
	1.200
	850
	1.800
	
	35/0,4kv
	Lộ 372

	13
	Nhà máy gạch
	560
	90
	560
	
	35/0,4kv
	Lộ 372

	14
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	154
	60
	154
	
	
	

	15
	Viện Quân y sáu
	40
	7
	40
	
	
	

	II
	Huyện Mai Sơn
	80
	40
	80
	445
	E17.2
	

	16
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	
	6/0,4kv
	Lộ 378

	17
	Công an - huyện đội
	
	
	
	
	6/0,4kv
	Lộ 378

	18
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	
	6/0,4kv
	Lộ 378

	19
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	
	6/0,4kv
	Lộ 378

	20
	Bưu điện huyện
	
	
	
	
	6/0,4kv
	Lộ 378

	21
	Nhà máy nước
	80
	40
	80
	
	35/0,4kv
	Lộ 378

	III
	Huyện Yên Châu
	0
	0
	0
	390
	E17.1
	

	22
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	120
	35/0,4kv
	Lộ 376

	23
	Công an - huyện đội
	
	
	
	70
	35/0,4kv
	Lộ 376

	24
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	65
	35/0,4kv
	Lộ 376

	25
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	40
	35/0,4kv
	Lộ 376

	26
	Bưu điện huyện
	
	
	
	35
	35/0,4kv
	Lộ 376

	27
	Nhà máy nước
	
	
	
	60
	35/0,4kv
	Lộ 376

	IV
	Huyện Mộc Châu
	1015
	180,04
	1015
	375
	E17.1
	

	28
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	100
	22/0,4kv
	Lộ 474

	29
	Công an - huyện đội
	
	
	
	80
	22/0,4kv
	Lộ 474

	30
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	70
	22/0,4kv
	Lộ 474

	31
	Bệnh viện Nông trường
	
	
	
	50
	22/0,4kv
	Lộ 474

	32
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	40
	22/0,4kv
	Lộ 474

	33
	Bưu điện huyện
	
	
	
	35
	22/0,4kv
	Lộ 474

	34
	Nhà máy nước
	40
	0,04
	40
	
	22/0,4kv
	Lộ 474

	35
	Nhà máy xi măng
	200
	50
	200
	
	22/0,4kv
	Lộ 474

	36
	Nhà máy sữa
	210
	15
	210
	
	22/0,4kv
	Lộ 478

	37
	Nhà máy chè đen
	150
	25
	150
	
	22/0,4kv
	Lộ 478

	38
	Nhà máy chè Đài loan
	75
	20
	75
	
	22/0,4kv
	Lộ 476

	39
	Nhà máy gạch
	340
	70
	340
	
	35/0,4kv
	Lộ 372

	V
	Huyện Phù Yên
	80
	20
	80
	357
	E17.1
	

	40
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	120
	10/0,4kv
	Lộ 374

	41
	Công an - huyện đội
	
	
	
	60
	10/0,4kv
	Lộ 374

	42
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	77
	10/0,4kv
	Lộ 374

	43
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	45
	10/0,4kv
	Lộ 374

	44
	Bưu điện huyện
	
	
	
	35
	10/0,4kv
	Lộ 374

	45
	Nhà máy nước
	80
	20
	80
	
	10/0,4kv
	Lộ 374

	VI
	Huyện Bắc Yên
	0
	0
	0
	250
	E17.1
	

	46
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	70
	35/0,4kv
	Lộ 374

	47
	Công an - huyện đội
	
	
	
	60
	35/0,4kv
	Lộ 374

	48
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	35
	35/0,4kv
	Lộ 374

	49
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	45
	35/0,4kv
	Lộ 374

	50
	Bưu điện huyện
	
	
	
	35
	35/0,4kv
	Lộ 374

	VII
	Huyện Quỳnh Nhai
	0
	0
	0
	246
	E17.2
	

	51
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	80
	35/0,4kv
	Lộ 374

	52
	Công an - huyện đội
	
	
	
	50
	35/0,4kv
	Lộ 374

	53
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	56
	35/0,4kv
	Lộ 374

	54
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	40
	35/0,4kv
	Lộ 374

	55
	Bưu điện huyện
	
	
	
	20
	35/0,4kv
	Lộ 374

	VIII
	Huyện Thuận Châu
	0
	0
	0
	295
	E 17,2
	

	56
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	70
	35/0,4kv
	Lộ 374

	57
	Công an - huyện đội
	
	
	
	45
	35/0,4kv
	Lộ 374

	58
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	30
	35/0,4kv
	Lộ 374

	59
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	20
	35/0,4kv
	Lộ 374

	60
	Trạm phát sóng SM
	
	
	
	30
	35/0,4kv
	Lộ 374

	61
	Bưu điện huyện
	
	
	
	40
	35/0,4kv
	Lộ 374

	62
	Nhà máy nước
	
	
	
	60
	35/0,4kv
	Lộ 374

	IX
	Huyện Sông Mã
	100
	2
	100
	210
	E 17,2
	

	63
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	60
	35/0,4kv
	Lộ 382

	64
	Công an - huyện đội
	
	
	
	45
	35/0,4kv
	Lộ 382

	65
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	50
	35/0,4kv
	Lộ 382

	66
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	20
	35/0,4kv
	Lộ 382

	67
	Bưu điện huyện
	
	
	
	35
	35/0,4kv
	Lộ 382

	68
	Nhà máy nước
	100
	
	
	
	35/0,4kv
	Lộ 382

	X
	Huyện Sốp Cộp
	0
	0
	0
	175
	E 17,2
	Lộ 382

	69
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	40
	35/0,4kv
	Lộ 382

	70
	Công an - huyện đội
	
	
	
	30
	35/0,4kv
	Lộ 382

	71
	Sư đoàn 316
	
	
	
	30
	35/0,4kv
	Lộ 382

	72
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	35
	35/0,4kv
	Lộ 382

	73
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	25
	35/0,4kv
	Lộ 382

	74
	Bưu điện huyện
	
	
	
	15
	35/0,4kv
	Lộ 382

	XI
	Huyện Mường La
	6770
	5.320
	5550
	325
	E 17,3
	

	75
	Huyện uỷ - UBND huyện
	
	
	
	85
	35/0,4kv
	Lộ 377

	76
	Công an - huyện đội
	
	
	
	50
	35/0,4kv
	Lộ 377

	77
	Bệnh viện huyện
	
	
	
	55
	35/0,4kv
	Lộ 377

	78
	Công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La

Công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Huổi Quảng
Công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến


	6.770
	5.320
	5.550
	
	35/0,6kv

6/0,4kv
	Lộ 373,

375,

377

	79
	Đài PT và TH huyện
	
	
	
	45
	35/0,4kv
	Lộ 377

	80
	Bưu điện huyện
	
	
	
	30
	35/0,4kv
	Lộ 377

	81
	Nhà máy nước
	
	
	
	60
	35/0,4kv
	Lộ 377
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